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Kỳ thi Tiếng Đức — DTZ, TestDaF,
Goethe-Zertifikat
Bạn cần kỳ thi tiếng Đức nào? Tổng quan các chứng chỉ ngôn ngữ quan trọng và chi
phí của chúng.

Deutsche Begriffe: DTZ | TestDaF | Goethe-Zertifikat | telc | Sprachzertifikat

Tại sao cần chứng chỉ tiếng Đức?
Bạn cần một Sprachzertifikat chính thức cho:

• Giấy phép cư trú (ví dụ: Niederlassungserlaubnis: B1)

• Nhập tịch (B1 hoặc cao hơn)

• Học tập (B2–C1, tùy theo đại học)

• Công việc (nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu B2)

• Đoàn tụ gia đình (A1 trước khi nhập cảnh)

Các kỳ thi quan trọng nhất

DTZ — Deutsch-Test für Zuwanderer
• Trình độ: A2–B1

• Cho ai: Kỳ thi kết thúc khóa học hội nhập

• Chi phí: Bao gồm trong khóa học hội nhập

• Nội dung: Nghe, Đọc, Viết, Nói

• Kết quả: Chứng chỉ DTZ A2 hoặc B1

Goethe-Zertifikat



Kỳ thi Trình độ Chi phí (khoảng) Cho ai?

Start Deutsch 1 A1 130 € Đoàn tụ gia đình

Goethe-Zertifikat A2 A2 150 € Cư trú

Goethe-Zertifikat B1 B1 260 € Giấy phép cư trú lâu
dài, Nhập tịch

Goethe-Zertifikat B2 B2 270 € Công việc, Học tập

Goethe-Zertifikat C1 C1 310 € Đại học

Goethe-Zertifikat C2 C2 330 € Trình độ cao nhất

telc Deutsch
• Giải pháp thay thế cho Goethe-Zertifikat, được công nhận cho giấy phép cư trú và
nhập tịch

• Chi phí: khoảng 130–180 € (tùy theo trình độ)

• Thường rẻ hơn Goethe và được tổ chức thường xuyên hơn

TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
• Trình độ: B2–C1

• Cho ai: Nộp đơn vào đại học Đức

• Chi phí: 195 €

• Đặc điểm: Kỳ thi trực tuyến, 4 phần (Đọc, Nghe, Viết, Nói)

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)
• Giải pháp thay thế cho TestDaF để học tập

• Chỉ tổ chức tại các trường đại học

• Chi phí: khoảng 60–160 €

Tôi cần kỳ thi nào?

Mục đích Trình độ tối thiểu Kỳ thi được khuyến cáo

Đoàn tụ gia đình (Visa) A1 Goethe A1 / telc A1

Giấy phép cư trú lâu dài B1 DTZ / Goethe B1 / telc B1

Nhập tịch B1 DTZ / Goethe B1 / telc B1



Mục đích Trình độ tối thiểu Kỳ thi được khuyến cáo

Công việc (chung) B2 Goethe B2 / telc B2

Học tập B2–C1 TestDaF / DSH / Goethe C1

Mẹo
• DTZ là tùy chọn rẻ nhất (bao gồm trong khóa học hội nhập)

• Đặt lịch thi sớm — thường hết chỗ

• Bài tập trực tuyến: goethe.de, telc.net, testdaf.de
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